	Biểu số: 18/BTP/PLQT/TTTP
Ban hành theo Thông tư số 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013

Ngày nhận báo cáo (BC): 

Báo cáo 6 tháng: Ngày 08 tháng 5 hàng năm
Báo cáo năm lần 1: Ngày 08 tháng 11 hàng năm
Báo cáo năm chính thức: Ngày 20 tháng 01 năm sau
	TÌNH HÌNH THỰC HIỆN 

ỦY THÁC TƯ PHÁP VỀ DÂN SỰ

CỦA BỘ TƯ PHÁP
(6 tháng, năm)
Kỳ báo cáo: ....................

(Từ ngày......tháng......năm......

đến ngày.......tháng.......năm......)

	Đơn vị báo cáo: 

Vụ Pháp luật quốc tế (Bộ Tư pháp)
Đơn vị nhận báo cáo: 

Bộ Tư pháp (Vụ Kế hoạch - Tài chính)



Đơn vị tính: Lượt yêu cầu
	Hoạt động thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Bộ Tư pháp
	Tổng số
	Chia theo cơ sở  ký kết hiệp định Tương trợ tư pháp với Việt Nam

	
	
	Trên cơ sở Hiệp định Tương trợ tư pháp với Việt Nam
	Không trên cơ sở Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam

	
	
	Tổng số
	Chia ra


	Tổng số
	Chia ra

	
	
	
	Có kết quả
	Chưa có kết quả
	
	Có kết quả
	Chưa có kết quả

	A
	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)

	Tổng số
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Ủy thác tư pháp Việt Nam gửi ra nước ngoài
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ủy thác tư pháp nước ngoài đến Việt Nam
	
	
	
	
	
	
	


* Ghi chú: Tổng số ước tính hai tháng cuối trong kỳ báo cáo (đối với báo cáo 6 tháng và báo cáo năm lần 1): Cột 1: ………………………  
	Người lập biểu

(ký, ghi rõ họ tên)
	Người kiểm tra

(Ký và ghi rõ họ, tên, chức vụ)
	Ngày     tháng      năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




GIẢI THÍCH BIỂU MẪU 18/BTP/PLQT/TTTP
(Tình hình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Bộ Tư pháp)

1. Nội dung

Biểu mẫu 18/BTP/PLQT/TTTP để thu thập thông tin thống kê về kết quả tình hình thực hiện ủy thác tư pháp về dân sự của Bộ tư pháp. 
*. Giải thích thuật ngữ:

+ Lượt yêu cầu: là mỗi lần đề nghị ủy thác tư pháp gửi đến Bộ Tư pháp được thể hiện dưới dạng hồ sơ yêu cầu ủy thác tư pháp.

+ Ủy thác tư pháp là yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài về việc thực hiện một hoặc một số hoạt động tương trợ tư pháp quy định của pháp luật nước có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
+ Ủy thác tư pháp Việt Nam gửi ra nước ngoài: là yêu cầu ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam lập để gửi ra nước ngoài.
+ Ủy thác tư pháp nước ngoài vào Việt Nam: là yêu cầu ủy thác tư pháp của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài lập đề nghị Việt Nam thực hiện.
+ Có kết quả: là yêu cầu ủy thác tư pháp đã có văn bản trả lời về tình hình thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp.
+ Chưa có kết quả: là yêu cầu ủy thác chưa có văn bản trả lời về tình hình thực hiện yêu cầu ủy thác tư pháp.
2. Phương pháp tính và cách ghi biểu

+ Dòng 1 cột A (Tổng số) = Dòng 2 cột A (Ủy thác tư pháp Việt Nam gửi ra nước ngoài) + Dòng 3 cột A  (Ủy thác tư pháp nước ngoài đến Việt Nam).

+ Cột 1 = Cột (2 + 5)

+ Cột 2 = Cột (3+4)

+ Cột 5 = Cột (6 + 7)
- Cách ghi biểu:

+ Cột 3: ghi số trường hợp thực hiện ủy thác tư pháp dân sự có kết quả đối với các nước có Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam
+ Cột 4: ghi số trường hợp thực hiện ủy thác tư pháp dân sự chưa có kết quả đối với các nước có Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam
+ Cột 6: ghi số trường hợp thực hiện ủy thác tư pháp dân sự có kết quả đối với các nước không có Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam

+ Cột 7: ghi số trường hợp thực hiện ủy thác tư pháp dân sự chưa có kết quả đối với các nước không có Hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam

3. Nguồn số liệu

Từ sổ sách ghi chép ban đầu và báo cáo thống kê của Bộ Tư pháp về tình hình thực hiện tương trợ tư pháp dân sự quy định tại Điều 62 của Luật Tương trợ tư pháp.

